
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018- 2019

Môn: Địa lí. Lớp 12
(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)
	Họ và tên HS: …………………………………………SBD …………….
	Mã đề : 132


Câu 1: Xu hướng chuyển dịch trong khu vực I ở Đồng bằng sông Hồng là
A. giảm tỷ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi, tăng tỷ trọng ngành thủy sản.

B. tăng tỷ trọng ngành trồng trọt, giảm tỷ trọng ngành chăn nuôi.

C. tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành thủy sản và trồng trọt.

D. giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản.
Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với ngành nội thương của nước ta?

A. Thị trường thống nhất trong cả nước.

B. Có nhiều thành phần kinh tế tham gia.

C. Hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng.

D. Khu vực KT Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Câu 3: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta là

A. Nghệ An
B. Sơn La
C. Gia Lai
D. Thanh Hóa
Câu 4: Bình quân lương thực đầu người của vùng Đồng bằng Sông Hồng vẫn thấp hơn một số vùng khác là do

A. điều kiện sản xuất lương thực khó khăn.
B. sản lượng lương thực thấp.

C. sức ép quá lớn của dân số.
D. năng suất trồng  cây lương  thực thấp.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào dưới đây có độ che phủ rừng lớn nhất?

A. Gia Lai.
B. Lâm Đồng.
C. Nghệ An.
D. Lai Châu.

Câu 6: Việc phát triển thuỷ điện sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, nhất là lĩnh vực

A. khai thác và chế biến khoáng sản.
B. khai thác và chế biến lâm sản.

C. khai thác và chế biến thuỷ hải sản.
D. chế biến lương thực, cây công nghiệp.

Câu 7: Đặc trưng cơ bản của nền nông nghiệp cổ truyền nước ta là
A. sản xuất nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp.
B. sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.
C. đẩy mạnh thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất
D. quy mô sản xuất lớn, năng suất và hiệu quả kinh tế cao.
Câu 8: Vườn quốc gia Cát Bà, Tam Đảo, Cúc Phương thuộc nhóm

A. rừng bảo vệ nghiêm ngặt.
B. rừng sản xuất.

C. rừng đặc dụng.
D. rừng phòng hộ.

Câu 9: Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

A. trình độ thâm canh.
B. điều kiện về địa hình.

C. đặc điểm về đất đai và khí hậu.
D. truyền thống sản xuất của dân cư.

Câu 10: Cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta sẽ được xây dựng tại khu vực vịnh

A. Cam Ranh.
B. Xuân Đài.
C. Dung Quất.
D. Vân Phong.

Câu 11: Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nước ta?

A. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.

B. Tập trung vào phát triển nhiều ngành sản xuất khác nhau.

C. Gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

D. Đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

Câu 12: Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động trực tiếp đến việc
A. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu.
B. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.
C. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
D. tạo thêm việc làm cho người lao động.
Câu 13: Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản là vì

A. có trình độ khoa học và công nghệ cao.
B. có thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn.

C. có số dân đông,  lao động dồi dào.
D. giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay?

A. Lĩnh vực kinh tế then chốt do Nhà nước quản lí.

B. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.

C. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

D. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 hãy cho biết di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ngãi.
B. Quảng Nam.
C. Quảng Ninh.
D. Quảng Bình.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Đất feralit trên đá badan.
B. Đất phù sa sông.

C. Đất xám trên phù sa cổ.
D. Đất phèn.

Câu 17: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

A. Công nghiệp cơ khí và hoá chất.
B. Công nghiệp điện tử.

C. Công nghiệp dầu khí.
D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 18: Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn ở nước ta nhờ vào điều kiện nào sau đây?

A. Đất đỏ badan giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn.

B. Khí hậu cận xích đạo với mùa mưa và mùa khô không rõ rệt.

C. Khí hậu thuận lợi, nguồn nước trên mặt và nguồn nước ngầm phong phú.

D. Mùa khô kéo dài là điều kiện để phơi, sấy sản phẩm cây công nghiệp.

Câu 19: Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC  NĂM

	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng lúa (nghìn tấn)

	
	2005
	2014
	2005
	2014

	Đồng bằng sông Hồng
	1 186,1
	1 122,7
	6 398,4
	7 175,2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3 826,3
	4 049,5
	19 298,5
	29 475,0


                (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả  năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 và năm 2014?

A. Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.

B. Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.

C. Diện tích giảm, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Hồng.

D. Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 20: Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào

A. nửa cuối thế kỉ XX.
B. nửa cuối thế kỉ XIX.
C. nửa đầu thế kỉ XIX.
D. nửa đầu thế kỉ XX.
Câu 21: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh nào

A. Thanh Hóa
B. Sơn La
C. Phú Yên
D. Nghệ An
Câu 22: Dựa vào bản đồ Công nghiệp năng lượng trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết sản lượng điện của nước ta trong giai đoạn 2000- 2007 tăng bao nhiêu lần?

A. 4,4 lần
B. 3,4 lần
C. 5,4 lần
D. 2,4 lần.

Câu 23: Căn cứ vào bản đồ cây công nghiệp ở Atlat Địa  lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?

A. Bình Phước và Đắk Lắk.
B. Kon Tum và Gia Lai.

C. Lâm Đồng và Gia Lai.
D. Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Câu 24: Cho biểu đồ sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân số thành thị nước ta giai đoạn 1960 - 2007.

B. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1960 - 2007.

C. Số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1960 - 2007.

D. Sự gia tăng số dân thành thị Việt Nam trong giai đoạn 1960 - 2007.

Câu 25: Vùng biển nước ta có những đảo đông dân như

A. Cái Bầu, Cát Bà, Cồn Cỏ.
B. Cái Bầu, Cát Bà, Côn Sơn.

C. Cát Bà, Phú Quý, Phú Quốc.
D. Phú Quý, Côn Sơn, Phú Quốc.

Câu 26: Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là

A. khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện.

B. phát triển trồng rừng, khai thác khoáng sản.

C. chăn nuôi gia súc và trồng cây công nghiêp ngắn ngày.

D. khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với giá trị sản xuất nông nghiệp của năm 2007  so với năm 2000?

A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng  khoảng 4 lần.
B. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khoảng 5 lần.
C. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng  khoảng 3 lần.
D. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khoảng 2 lần.
Câu 28: Thảm thực vật tự nhiên chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long là
A. rừng ngập mặn và rừng tràm.
B. rừng thưa khô và rừng hỗn giao.

C. rừng tre nứa và rừng tràm.
D. trảng cỏ, cây bụi và rừng trồng.
Câu 29: Nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải ở nước ta là

A. lao động và sự phân bố dân cư.
B. khí hậu và thủy văn.

C. sự phát triển và phân bố của các ngành KT.
D. địa hình và sông ngòi.

Câu 30: Nhân tố tác động mạnh mẽ tới sự phân bố các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là

A. thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu.
B. thị trường tiêu thụ và chính sách phát triển.

C. nguồn nguyên liệu và lao động có tay nghề.
D. thị trường tiêu thụ và lao động có tay nghề.

Câu 31: Công nghiệp khai khoáng là thế mạnh của vùng

A. Đông Nam Bộ.
B. Trung du miền núi Bắc Bộ.

C. duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về lưu lượng nước của các sông ngòi nước ta?
A. Tổng lưu lượng nước của sông Hồng cao hơn sông Đà Rằng và sông Cửu Long.

B. Tổng lưu lượng nước sông Cửu Long cao nhất, thời gian mùa lũ dài nhất.

C. Sông Đà Rằng có lưu lượng nước nhỏ nhất, mùa lũ ngắn nhất, lũ vào mùa hạ

D. Sông Hồng có đỉnh lũ vào tháng 8 với lưu lượng 6650m3/s

Câu 33: Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG TÔM NUÔI PHÂN THEO VÙNG 
GIAI ĐOẠN 2010-2014

(Đơn vị: %)                                           

	Năm
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Cả nước
	100,0
	106,4
	105,4
	124,6
	136,8

	Đồng bằng sông Hồng
	100,0
	100,5
	109,5
	113,0
	122,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	100,0
	105,4
	108,2
	127,0
	142,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)

Biểu đồ nào sau đây thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng tôm nuôi nước ta giai đoạn 2010 - 2014?

A. Biểu đồ tròn.
B. Biểu đồ đường.
C. Biểu đồ miền.
D. Biểu đồ cột.

Câu 34: Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm địa hình

A. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây nam.

B. bằng phẳng không có các ô trũng.

C. thấp, bằng phẳng, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

D. độ cao lớn, bề mặt gồ ghề, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

Câu 35: Nếu căn cứ vào cấp quản lý, mạng lưới đô thị nước ta được phân thành mấy loại?

A. 2 loại.
B. 4 loại.
C. 5 loại.
D. 6 loại.
-----------------------------------------------
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